
Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No. 12: 1576-1585 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(12): 1576-1585 
www.vnua.edu.vn 

 

1576 

HIỆU ỨNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA CO60  

ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHẬP NỘI  

Nguyễn Thị Miền
1
, Nguyễn Trọng Khanh

2
, Trần Văn Quang

3*
 

1
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Gia Lộc, Hải Dương 

2
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

3
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: tvquang@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 05.08.2021 Ngày chấp nhận đăng: 29.10.2021 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu ứng chiếu xạ tia gamma nguồn Co
60 

đối với một số mẫu giống lúa địa phương 

và nhập nội. Thí nghiệm được bố trí 3 liều lượng (200Gy, 300Gy và 400Gy) để xử lý cho 3 mẫu giống lúa (độ ẩm hạt 

12%). Kết quả đánh giá cho thấy ở thế hệ M1, tỉ lệ nảy mầm và tỉ lệ sống sót của các mẫu giống lúa đều giảm khi 

tăng liều lượng chiếu xạ. Thời gian sinh trưởng ngắn, thấp cây, lá đòng đứng, đẻ nhánh khá, xuất hiện với tần suất 

đột biến cao ở liều lượng chiếu xạ 200Gy, 300Gy trên mẫu giống lúa nhập nội NN1, NN3 ở thế hệ M2. Đột biến xuất 

hiện với tần suất rất thấp khi chiếu xạ giống lúa địa phương Khẩu Mang. Chọn lọc tại thế hệ M3 ở liều lượng 200Gy 

và 300Gy trên mẫu giống lúa nhập nội NN1 và NN3 thu được một số dòng triển vọng có thời gian sinh trưởng ngắn, 

thấp cây, lá đòng đứng và đẻ nhánh khá. Như vậy, khi chiếu tia gamma Co
60

 với liều lượng chiếu xạ 200-300Gy trên 

hạt lúa khô có thể cải tạo một số đặc điểm nông học như thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, kiểu lá đòng, khả 

năng đẻ nhánh của hai giống lúa nhập nội NN1, NN3.  

Từ khóa: Mẫu giống lúa nhập nội, mẫu giống lúa địa phương, đột biến, hiệu ứng chiếu xạ, tia gamma Co
60

.  

Effects of Gamma Co60 Irradiation for Some Local and Imported Rice Varieties  

ABSTRACT 

This study was carried out to effects of gamma ray irradiation of irradiation Co
60 

source for some local and 

imported rice accessions. This experiment was designed with 3 dose (200Gy, 300Gy and 400Gy) on the 

mutagenesis of three rice (12% seed humidity). At generation M1, the results showed that the seed germination and 

survival percentage of all rice accessions decreased with the increase of the irradiation doses. Mutated plants with 

shorter growth duration, lower plant height, more upright flat leaves appeared, greater tillering capacity with high 

mutation frequency at irradiation dose of 200Gy, 300Gy for imported rice varieties NN1, NN3 in the M2 generation. 

The mutation appeared with very low frequency when irradiating the local rice variety Khau Mang. Selection on M3 

generation of 200Gy and 300Gy irradiation treated varieties NN1 and NN3 picked up some promising rice lines with 

short growth duration, short plant height, more upright flat leaves appeared and high tillering capacity. To sum up, 

gamma Co
60

 irradiation at 200Gy and 300Gy dose on dried seeds could renovated some agronomic traits such as 

growth duration, plant height, flag leaf morphology and tillering capacity on two imported rice varieties NN1 and NN3. 

Keywords: Imported rice varieties, local rice varieties, mutation, irradiation effects, gamma rays Co
60

. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thống kê cûa FAO/IAEA, đến nëm 2015, 

trên thế giĆi giống cây trồng đþợc chọn täo thông 

qua đột biến là 3.281 giống trong đò cò 1.600 

giống đþợc chọn täo nhą chiếu xä tia gamma 

(Nakagawa & Kato, 2017). Giống lúa mĆi täo ra 

bìng phþĄng pháp đột biến đþợc Āng dýng ć 

nhiều nþĆc trên thế giĆi nhþ: Việt Nam, Thái 

Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ (Yusuff & cs., 2016). 

Hiện nay, áp lăc chọn lọc cao Āng dýng trong 

chọn täo giống lúa đã làm giâm să đa däng di 
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truyền. Tuy nhiên, để đät đþợc mĀc độ thành 

công cao trong chọn täo giống lúa mĆi đñi hói các 

nhà täo giống tëng mĀc độ đa däng di truyền cûa 

nguồn vêt liệu. Nhþ vêy, việc gia tëng biến dð 

thông qua đột biến là công cý quan trọng trong 

câi tiến giống lúa (Viana & cs., 2019).  

Træn Duy Quý & cs. (2009) cho rìng hiệu 

quâ gåy đột biến không chî phý thuộc vào thąi 

điểm và liều lþợng xā lý mà còn phý thuộc vào 

bân chçt cûa vêt liệu mang xā lý. HĄn nĂa, chọn 

giống đột biến täo ra să đa däng về di truyền 

cûa vêt liệu khći đæu nhanh và hiệu quâ, chî 

làm thay đổi một hoặc một vài tính träng mà 

không làm ânh hþćng tĆi nhĂng tính träng khác 

cûa cây trồng. Đồng quan điểm, Shua & cs. 

(2012), đột biến thăc nghiệm có thể làm xuçt 

hiện một đặc tính hoàn toàn mĆi một cách tĀc 

thąi tÿ giống đã cò mà không làm ânh hþćng 

đến các đặc tính khác cûa giống. Chính vì vêy, 

đột biến thăc nghiệm đang đþợc áp dýng rộng 

rãi trong chọn täo giống cây trồng bìng xā lý tác 

nhân vêt lý và hóa học. 

Theo Rani & cs. (2016), để bít đæu một 

chþĄng trình chọn giống đột biến, việc đæu tiên 

phâi xác đðnh liều lþợng chiếu xä hiệu quâ. 

Boceng & cs. (2016), sā dýng phþĄng pháp đột 

biến phóng xä để câi täo giống lúa đða phþĄng 

(Ase Banda) theo hþĆng rút ngín thąi gian sinh 

trþćng, nëng suçt cao vĆi hai liều lþợng 200Gy 

và 300Gy. Kết quâ cûa nghiên cĀu cho thçy 

giống mĆi täo ra có chiều cao cây thçp hĄn, thąi 

gian sinh trþćng ngín hĄn giống đối chĀng. 

Nëm 2017, chúng tôi đã tiến hành xā lý đột 

biến phóng xä tia gamma Co60 lên hät khô cûa 

ba méu giống lúa, trong đò cò 01 méu giống đða 

phþĄng (Khèu Mang) và 02 méu giống nhêp nội 

(NN1, NN3) vĆi mýc đích đánh giá đþợc tác 

động gåy đột biến cûa tia gamma Co60, xác đðnh 

liều lþợng chiếu xä phù hợp để täo ra nhĂng 

biến đổi di truyền và chọn lọc đþợc các dòng lúa 

có thąi gian sinh trþćng ngín, thçp cåy, nëng 

suçt cao, chçt lþợng tốt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Sā dýng 3 méu giống lúa (độ èm 12%) để xā 

lý đột biến chiếu xä tia gamma Co60:  

Giống lúa Khèu Mang (giống lúa đða 

phþĄng thu thêp täi tînh Hà Giang) có thąi gian 

sinh trþćng dài (165-170 ngày trong vý Xuân; 

140-145 ngày trong vý Mùa). Nëng suçt trung 

bình 48-52 tä/ha. Giống cĀng cây, chống chðu 

khá vĆi các loäi sâu bệnh häi. Giống có hät gäo 

to, dài, cĄm mềm, đêm, thĄm.  

Méu giống lúa NN1 (nhêp nội tÿ Trung 

Quốc) có thąi gian sinh trþćng trung ngày  

(145-150 ngày trong vý Xuân, 120-125 ngày 

trong vý Mùa). Nëng suçt trung bình tÿ 51-58 

tä/ha. Méu giống có bân lá to, dài, mềm, yếu 

cây. Hät gäo dài, trong, cĄm mềm, đêm, thĄm.  

Méu giống lúa NN3 (nhêp nội tÿ 

Mozambique) có thąi gian sinh trþćng ngín 

(130-135 ngày trong vý Xuân, 105-110 ngày 

trong vý Mùa). Nëng suçt trung bình 45-50 

tä/ha. Méu giống có bân lá to, dài, mềm, yếu 

cây, cây cao trung bình khoâng 155cm. Hät gäo 

to, dài, trong, cĄm mềm, đêm, thĄm. 

Câ 3 méu giống lúa Khèu Mang, NN1, NN3 

đều là nhĂng giống lúa cò nëng suçt khá, chçt 

lþợng gäo cao, khâ nëng chống chðu sâu bệnh 

häi khá, tuy nhiên méu giống Khèu Mang, NN1 

có thąi gian sinh trþćng dài ngày (120-170 ngày 

trong vý mùa), méu giống NN3 có chiều cao cây 

cao (155cm). Do đò mýc tiêu cûa chúng tôi là xā 

lý đột biến nhìm rút ngín thąi gian sinh trþćng 

và chiều cao cây cûa các méu giống. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Sā dýng 1.000 hät/méu giống cò độ thuæn 

cao, độ èm 12% để xā lý đột biến tia gamma 

Co60 vĆi liều lþợng chiếu xä læn lþợt là 200, 300 

và 400Gy täi Trung tâm Chiếu xä Hà Nội.  

Thế hệ M1 (ć vý Xuån 2017) đþợc gieo cçy 

riêng rẽ theo méu giống và liều lþợng xā lý đột 

biến. Gieo hät sau xā lý 03 ngày. Mêt độ cçy 25 

khóm/m2, cçy 1 dânh/khóm, bón phân vĆi lþợng 

12 gam N + 90 gam P2O5 + 100 gam K2O/1m2. 

Theo dõi tî lệ sống sòt qua các giai đoän: mä, đẻ 

nhánh và trỗ - chín. Khi thu hoäch, chọn ngéu 

nhiên 200 cá thể, mỗi cá thể thu 25-30 hät/bông 

chính, hỗn läi để gieo cçy ć thế hệ M2. 

Thế hệ M2 (vý Mùa 2017): gieo cçy toàn bộ 

lþợng hät hỗn thu ć thế hệ M1
 (gieo ngày 
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25/6/2017), cçy khi mä đät 16 ngày tuổi. Mêt độ 

cçy 25 khóm/m2, 1 dânh/khóm, bón phân vĆi 

lþợng 120kg N + 90kg P2O5 + 100kg K2O/ha. Khi 

thu hoäch, chọn cá thể có thąi gian sinh trþćng 

ngín (100-110 ngày), thçp cây (90-110cm), bông 

dài (≥ 25,0cm). Theo dõi tæn suçt xuçt hiện đột 

biến diệp lýc và hình thái nông học cò ý nghïa 

trong chọn giống.  

Thế hệ M3 (ć vý Xuân 2018): mỗi cá thể 

thu đþợc ć thế hệ M2 gieo cçy thành tÿng dòng 

riêng biệt täi thế hệ M3. Gieo ngày 05/1/2018, 

cçy khi mä đät 5,5-6,0 lá. Mêt độ cçy  

25 khóm/m2, 1 dânh/khóm, bón phân vĆi lþợng 

120kg N + 9kg P2O5 + 100kg K2O/ha. Khi thu 

hoäch, chọn cá thể có thąi gian sinh trþćng 

ngín (100-110 ngày), thçp cây (90-110cm), 

bông dài (≥ 25,0cm). Xác đðnh phäm vi biến 

động cûa các däng đột biến.  

Các thí nghiệm M1, M2, M3 đþợc bố trí theo 

phþĄng pháp cûa Gomez & Gomez (1984). Đánh 

giá đặc điểm nông sinh học và các yếu tố cçu 

thành nëng suçt theo hệ thống tiêu chuèn đánh 

giá nguồn gen cây lúa (IRRI, 2013). Chọn lọc cá 

thể tÿ quæn thể M2 theo phþĄng pháp chọn lọc 

phâ hệ (George, 2007). 

Xác đðnh các kiểu đột biến: Cây thçp hĄn 

cây cûa méu giống gốc tÿ 20cm trć lên là đột 

biến cây thçp. Cây có TGST ngín hĄn méu 

giống gốc tÿ 7 ngày trć lên là đột biến chín sĆm. 

Cây có số nhánh nhiều hĄn số nhánh cûa méu 

giống gốc tÿ 5 nhánh trć lên là đột biến đẻ nhiều 

nhánh. Cåy cò bông dài hĄn cûa méu giống gốc 

tÿ 3cm trć lên là đột biến bông dài. Cây có số 

bông hĂu hiệu nhiều hĄn méu giống gốc tÿ 3 

bông trć lên là đột biến tëng bông hĂu hiệu. Cây 

có số hät trên bông nhiều hĄn số hät trên bông 

cûa méu giống gốc tÿ 20 hät trć lên là đột biến 

tëng số hät trên bông. 

Tæn suçt đột biến đþợc xác đðnh bìng tî lệ 

giĂa số cá thể mang đột biến vĆi tổng số cá thể 

trong lô còn sống đến giai đoän đò (tính theo %). 

f
f% 100

n
   

Sai số (%): 
 f% 100 f%

m%
n


   

Trong đò:  

f: Số thể đột biến trong lô;  

n: Tổng số cá thể trong lô. 

Số liệu thí nghiệm đþợc tính toán bìng 

chþĄng trình Excel và xā lý thống kê ANOVA 

bìng phæn mềm IRRISTAT 5.0.  

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Các thí nghiệm đþợc triển khai täi Viện 

Cåy lþĄng thăc và Cây thăc phèm, xã Liên 

Hồng, thành phố Hâi DþĄng, tînh Hâi DþĄng 

trong vý Xuân 2017, Mùa 2017 và Xuân 2018.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của liều 

lượng chiếu xạ tia gamma Co60 lên các mẫu 

giống lúa ở thế hệ M1 

Ở giai đoän mä, tî lệ nây mæm cûa các méu 

giống lúa giâm dæn khi tëng liều lþợng chiếu xä. 

Liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy và 400Gy, tî 

lệ nây mæm giâm dæn læn lþợt: đối vĆi giống 

Khèu Mang là 90,8%, 90,1%, 87,6% và méu 

giống gốc là 92,3%; đối vĆi méu giống NN1 là 

90,5%, 90,1%, 86,8% và méu giống gốc là 94,4%; 

đối vĆi méu giống NN3 là 89,8%, 89,1%, 85,6% 

và méu giống gốc là 93,6%. Kết quâ này phù 

hợp vĆi các công bố cûa Wijesena & cs. (2019), 

Rajarajan & cs. (2016) và Gowthami & cs. 

(2015) đò là khi tëng liều lþợng chiếu xä làm 

giâm tî lệ nây mæm cûa hät. 

Tî lệ sống sót cûa các méu giống lúa giâm 

dæn theo các giai đoän sinh trþćng và khi tëng 

liều lþợng chiếu xä. Tuy nhiên, mĀc độ giâm tî 

lệ sống sót không lĆn, biến động tÿ 3-5%. Cùng 

liều chiếu xä, tî lệ sống sót cûa các méu giống 

khác nhau, điều này cho thçy ânh hþćng cûa 

liều lþợng chiếu xä lên các méu giống khác 

nhau là khác nhau. Kết quâ này phù hợp vĆi 

nghiên cĀu cûa Rani & cs. (2016) tác giâ đã sā 

dýng một giống lúa đða phþĄng (Ashfal) và một 

giống câi tiến (Binadhan-14) để chiếu xä. Kết 

quâ cho thçy tî lệ nây mæm, tî lệ sống sót cûa câ 

hai giống đều giâm dæn khi tëng liều lþợng 

chiếu xä tia gamma. 
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Bảng 1. Tỉ lệ nảy mầm, tỉ lệ sống sót và tỉ lệ lép ở thế hệ M1 khi chiếu xạ  

tia gamma Co60 lên các mẫu giống lúa trong vụ Xuân năm 2017 (%) 

Tên 
mẫu giống 

Liều lượng 
(Gray) 

Giai đoạn mạ Giai đoạn đẻ nhánh Giai đoạn trỗ - chín 

Tỉ lệ nảy mầm Tỉ lệ sống sót Tỉ lệ sống sót Tỉ lệ sống sót Tỉ lệ hạt lép 

Khẩu Mang 0 (gốc) 92,3 ± 0,02 90,2 ± 0,05 89,5 ± 0,06 88,1 ± 0,05 12,2 ± 0,11 

200Gy 90,8 ± 1,32 89,7 ± 1,03 88,2 ± 1,01 87,0 ± 0,71 30,4 ± 1,27 

300Gy 90,1 ± 1,44 88,5 ± 1,15 87,8 ± 1,32 85,3 ± 1,11 41,5 ± 1,61 

400Gy 87,6 ± 1,52 83,8 ± 1,06 82,1 ± 0,51 81,4 ± 0,37 60,8 ± 1,73 

NN1 0 (gốc) 94,4 ± 0,03 93,5 ± 0,02 92,9 ± 0,04 91,1 ± 0,03 10,5 ± 0,12 

200Gy 90,5 ± 1,12 88,6 ± 0,87 87,6 ± 0,91 86,9 ± 0,58 35,5 ± 1,46 

300Gy 90,1 ± 1,52 87,3 ± 1,01 86,5 ± 1,12 85,1 ± 0,34 46,8 ± 1,82 

400Gy 86,8 ± 1,31 82,6 ± 1,32 80,7 ± 1,48 79,8 ± 0,13 66,7 ± 1,63 

NN3 0 (gốc) 93,6 ± 0,07 91,3 ± 0,09 90,5 ± 0,01 89,5 ± 0,05 11,2 ± 0,13 

200Gy 89,8 ± 1,55 85,2 ± 1,16 84,1 ± 0,82 83,5 ± 0,23 38,6 ± 1,41 

300Gy 89,1 ± 1,34 85,0 ± 1,07 84,0 ± 0,91 83,4 ± 0,24 52,7 ± 1,39 

400Gy 85,6 ± 1,62 80,3 ± 0,92 79,1 ± 1,01 78,6 ± 0,38 63,5 ± 1,45 

 

Refaee & cs. (2017) tiến hành xā lý đột biến 

tia gamma trên giống lúa Ai Cêp Sakha101 vĆi 

4 liều lþợng læn lþợt là 100, 200, 300 và 400Gy 

cho thçy ć tçt câ các liều lþợng xā lý đều làm 

tëng tî lệ hät lép ć thế hệ M1. Kết quâ theo dõi 

M1 täi bâng 1 cho thçy tî lệ lép cûa các méu 

giống lúa khác nhau, đều cao hĄn so vĆi các méu 

giống gốc và tî lệ thuên vĆi liều lþợng chiếu xä. 

tî lệ lép cûa các méu giống lúa læn lþợt theo các 

liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy, 400Gy nhþ 

sau: Khèu Mang: 30,4; 41,5; 60,8% (méu giống 

gốc: 12,2%); NN1 35,5; 46,8; 66,7% (méu giống 

gốc 10,5%); NN3 38,6; 52,7; 63,5% (méu giống 

gốc 11,2%). Theo Cheema & Atta (2003), khi 

chiếu xä tia gamma làm tëng số lþợng hät bçt 

dýc nhiều hĄn so vĆi tác động cûa môi trþąng. 

Phæn lĆn hät bð bçt dýc là do khi chiếu xä tia 

gamma ânh hþćng đến sinh lý cûa hät nên 

không di truyền cho thế hệ M2. 

3.2. Kết quả đánh giá hiệu ứng chiếu  

tia gamma Co60 lên các mẫu giống lúa ở thế 

hệ M2 

Theo Rajarajan & cs. (2014) việc tëng liều 

lþợng chçt gåy đột biến không làm tëng tæn 

suçt cûa đột biến diệp lýc. Qua bâng 2 cho thçy 

méu giống Khèu Mang, NN1 có tæn suçt không 

tëng dæn theo các liều lþợng chiếu xä, méu 

giống NN3 có tæn suçt biến động tëng dæn theo 

các liều lþợng chiếu xä. Tçn suçt đột biến diệp 

lýc cûa các méu giống lúa khác nhau là khác 

nhau. Ở méu giống Khèu Mang có tæn suçt đột 

biến diệp lýc thçp nhçt, læn lþợt theo các liều 

lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy và 400Gy là 0,04; 

0,04 và 0,08; méu giống NN1 là 0,81; 0,65 và 

1,16; méu giống NN3 là 0,55; 1,05 và 1,46. 

Kết quâ trình bày ć bâng 2 cho thçy tæn 

suçt đột biến hình thái cao hĄn tæn suçt đột 

biến diệp lýc ć tçt câ các méu giống. Méu giống 

Khèu Mang có tæn suçt đột biến hình thái, số 

loäi đột biến hình thái thu đþợc đều thçp hĄn 

hai méu giống NN1, NN3. Tæn suçt đột biến 

hình thái cûa các méu giống læn lþợt theo các 

liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy, 400Gy là: 

Khèu Mang là 0,12; 0,14 và 0,18; méu giống 

NN1 là 4,37; 4,99 và 5,58; méu giống NN3 3,82; 

4,83 và 5,49. 

Các loäi hình thái nhþ däng cao cây, thçp 

cây, thąi gian sinh trþćng ngín ngày, lá đñng 

đĀng, khâ nëng đẻ nhánh khá... đã đþợc thu 

hoäch, phân lêp, chọn lọc nhĂng cá thể phù hợp 

vĆi mýc tiêu nghiên cĀu, nhĂng cá thể mang 

nhĂng đặc tính quý làm nguồn vêt liệu khći đæu 

phýc vý cho công tác chọn täo giống mĆi. 
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Bảng 2. Tần suất đột biến ở thế hệ M2 của các mẫu giống lúa trong vụ Mùa năm 2017 

Tên  
mẫu giống 

Liều lượng 
(Gray) 

Tổng số cá thể 
nghiên cứu ở M2 

Tần suất  
đột biến chung 

(%) 

Trong đó phân ra 

Tần suất đột biến 
diệp lục (%) 

Đột biến hình thái 

Tần suất (%) Số loại 

Khẩu Mang 0 (gốc) 992 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0 

200Gy 4892 0,16 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,12 ± 0,03 5 

300Gy 4886 0,18 ± 0,03 0,04 ± 0,03 0,14 ± 0,02 5 

400Gy 4876 0,26 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,18 ± 0,04 6 

NN1 0 (gốc) 985 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0 

200Gy 4937 5,18 ± 0,26 0,81 ± 0,41 4,37 ± 0,42 22 

300Gy 4893 7,23 ± 0,51 1,65 ± 0,55 5,58 ± 0,51 18 

400Gy 4851 6,15 ± 0,42 1,16 ± 0,62 4,99± 0,30 14 

NN3 0 (gốc) 988 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0 

200Gy 4895 4,37 ± 0,34 0,55 ± 0,38 3,82 ± 0,29 15 

300Gy 4927 5,88 ± 0,47 1,05 ± 0,43 4,83 ± 0,46 18 

400Gy 4863 6,95 ± 0,58 1,46 ± 0,49 5,49 ± 0,56 14 

 

Kết quâ trình bày täi bâng 3 cho thçy tæn 

suçt xuçt hiện đột biến thąi gian sinh trþćng 

ngín cûa 3 méu giống là khác nhau và đều có tæn 

suçt cao ć liều lþợng 200Gy và 300Gy. Khi liều 

lþợng chiếu xä tëng thì tæn suçt xuçt hiện đột 

biến ngín ngày giâm. Méu giống lúa Khèu Mang 

xuçt hiện vĆi tæn suçt đột biến thçp nhçt (0,02). 

Méu giống lúa NN1 xuçt hiện nhiều cá thể có 

thąi gian sinh trþćng ngín hĄn so vĆi méu giống 

gốc, tæn suçt xuçt hiện ć liều lþợng 200Gy (0,71), 

300Gy (0,53). Méu giống lúa NN3 có tæn suçt cao 

nhçt læn lþợt theo các liều lþợng chiếu xä 200Gy, 

300Gy và 400Gy là 1,23; 1,36 và 0,88.  

Đột biến thçp cåy cò ý nghïa trong chọn 

giống, thçp cây sẽ có khâ nëng chống đổ tốt hĄn. 

Các giống lúa lùn có khâ nëng tiếp nhên phân 

bòn cao hĄn, đẻ nhánh khóe hĄn, chống chðu 

bệnh tốt hĄn và chî số thu hoäch cao hĄn so vĆi 

giống lúa cao cây (Liu & cs., 2018). Đột biến 

thçp cây không xuçt hiện täi méu giống Khèu 

Mang nhþng ć hai méu giống NN1, NN3 xuçt 

hiện vĆi tæn suçt đột biến cao. Méu giống NN1 

có tæn suçt læn lþợt theo các liều lþợng chiếu xä 

200Gy, 300Gy và 400Gy là 0,42; 0,31 và 0,25. 

Méu giống NN3 là 0,72; 0,61 và 0,33. Méu giống 

NN3 tæn suçt đột biến thçp cây ć liều lþợng 

200Gy cao nhçt đät 0,7. 

Tæn suçt đột biến lá đñng đĀng hæu nhþ 

không xuçt hiện ć méu giống Khèu Mang, chî 

xuçt hiện täi liều lþợng 200Gy vĆi tæn suçt thçp 

0,04. Méu giống NN1, NN3 xuçt hiện nhiều cá 

thể cò lá đñng đĀng, bân lá nhó, tæn suçt đột 

biến cao læn lþợt theo các liều lþợng chiếu xä 

200Gy, 300Gy và 400Gy ć NN1 là 0,6; 0,51 và 

0,21; ć NN3 là 0,52; 0,41 và 0,31. Theo Kamaza 

(2015), kích thþĆc và hình däng lá dñng đþợc 

kiểm soát bći 5 gen OsH1, OsH6, OsH15, OsH1, 

OsH43 và OsH71. Să biểu hiện quá mĀc cûa 

một trong số các gen trên sẽ làm biến đổi kích 

thþĆc và hình däng lá. Do đò khi chiếu xä tia 

gamma vào các méu giống đã cò să ânh hþćng 

đến hoät động cûa 1 hoặc vài gen nòi trên đã 

làm thay đổi hình däng lá đñng. 

Tæn suçt tëng khâ nëng đẻ nhánh cao nhçt 

ć méu giống NN3 læn lþợt theo các liều lþợng 

chiếu xä 200Gy, 300Gy và 400Gy là 0,73; 0,64 

và 0,18. Méu giống NN1 không xuçt hiện ć liều 

lþợng 400Gy, tæn suçt ć liều lþợng 200Gy và 

300Gy là 0,2 và 0,18. Méu giống Khèu Mang chî 

xuçt hiện ć liều lþợng 400Gy vĆi tæn xuçt thçp 

0,02. Chiếu xä tia gamma vào các méu giống lúa 

đã tác động và gây ra nhĂng biến đổi ć gen 

MOC1 theo hþĆng tëng cþąng chĀc nëng, làm 

tëng khâ nëng đẻ nhánh ć các đột biến (Guo & 

cs., 2013). 
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Bảng 3. Tần suất đột biến thời gian sinh trưởng ngắn ngày, thấp cây, lá đòng đứng,  

tăng khả năng đẻ nhánh ở thế hệ M2 của các mẫu giống lúa trong vụ Mùa năm 2017 

Tên  
mẫu giống 

Liều lượng 

Thời gian sinh trưởng ngắn ngày Thấp cây Lá đòng đứng Tăng khả năng đẻ nhánh 

Tổng số 
cá thể 

Số thể 
đột biến 

Tần xuất  
f% ± m%o 

Số thể 
đột biến 

Tần xuất  
f% ± m%o 

Số thể 
đột biến 

Tần xuất  
f% ± m%o 

Số thể  
đột biến 

Tần xuất  
f% ± m%o 

Khẩu Mang 200Gy 4892 1 0,02 ± 0,02 0 0,00 ± 0,00 2 0,04 ± 0,02 0 0,00 ± 0,00 

300Gy 4886 1 0,02 ± 0,01 0 0,00 ± 0,00 0 0,00 ± 0,00 0 0,00 ± 0,00 

400Gy 4876 0 0,00 ± 0,00 0 0,00 ± 0,00 0 0,00 ± 0,00 1 0,02 ± 0,02 

NN1 200Gy 4937 35 0,71 ± 0,13 21 0,42 ± 0,07 30 0,60 ± 0,11 10 0,20 ± 0,07 

300Gy 4893 26 0,53 ± 0,09 15 0,31 ± 0,06 25 0,51 ± 0,08 9 0,18 ± 0,09 

400Gy 4851 11 0,22 ± 0,05 12 0,25 ± 0,09 10 0,21 ± 0,06 0 0,00 ± 0,00 

NN3 200Gy 4895 60 1,23 ± 0,03 35 0,72 ± 0,15 25 0,52 ± 0,07 36 0,73 ± 0,14 

300Gy 4927 67 1,36 ± 0,07 30 0,61 ± 0,11 20 0,41 ± 0,02 32 0,64 ± 0,12 

400Gy 4863 43 0,88 ± 0,05 16 0,33 ± 0,05 15 0,31 ± 0,05 9 0,18 ± 0,09 

Bảng 4. Tần suất đột biến tăng số hạt/bông, tăng số bông/khóm ở thế hệ M2 của các mẫu giống lúa trong vụ Mùa năm 2017 

Tên  
mẫu giống 

Liều lượng 

Tăng số hạt/bông Tăng sốbông/khóm Tăng chiều dài bông Tăng chiều dài hạt 

Tổng số  
cá thể 

Số thể 
đột biến 

Tần suất  
f% ± m%o 

Số thể 
đột biến 

Tần suất  
f% ± m%o 

Số thể  
đột biến 

Tần suất  
f% ± m%o 

Số thể 
đột biến 

Tần suất  
f% ± m%o 

Khẩu Mang 200Gy 4892 1 0,02 ± 0,01 0 0,00 ± 0,00 1 0,02 ± 0,01 0 0,00 ± 0,00 

300Gy 4886 2 0,04 ± 0,02 0 0,00 ± 0,00 2 0,04 ± 0,03 1 0,02 ± 0,02 

400Gy 4876 0 0,00 ± 0,00 1 0,02 ± 0,02 0 0,00 ± 0,00 2 0,04 ± 0,03 

NN1 200Gy 4937 5 0,10 ± 0,06 4 0,08 ± 0,06 4 0,12 ± 0,11 3 0,06 ± 0,04 

300Gy 4893 6 0,12 ± 0,09 4 0,08 ± 0,09 4 0,08 ± 0,06 5 0,10 ± 0,06 

400Gy 4851 2 0,04 ± 0,07 0 0,00 ± 0,00 1 0,02 ± 0,02 2 0,04 ± 0,03 

NN3 200Gy 4895 7 0,14 ± 0,10 35 0,72 ± 0,10 5 0,10 ± 0,09 4 0,08 ± 0,05 

300Gy 4927 6 0,12 ± 0,09 30 0,61 ± 0,09 4 0,08 ± 0,07 5 0,10 ± 0,07 

400Gy 4863 3 0,06 ± 0,03 8 0,16 ± 0,03 1 0,02 ± 0,02 3 0,06 ± 0,04 
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Số liệu täi bâng 4 cho thçy tæn suçt đột biến 

tëng số hät/bông ć mĀc thçp, ć méu giống Khèu 

Mang xuçt hiện vĆi tæn suçt thçp nhçt tÿ  

0,02-0,04. Hai méu giống NN1 và NN3 có tæn 

suçt xuçt hiện đột biến cao hĄn læn lþợt theo các 

liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy, 400Gy là 0,1; 

0,12 và 0,04 ć NN1; 0,14; 0,12 và 0,06 ć NN3. 

Tæn suçt xuçt hiện đột biến về tính träng số 

bông/khóm biến động khá lĆn ć các méu giống 

khác nhau. Đối vĆi méu giống lúa NN3, tæn 

suçt đột biến số bông/khóm cao nhçt læn lþợt 

theo các liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy và 

400Gy là 0,72; 0,61 và 0,16. Méu giống Khèu 

Mang chî xuçt hiện ć liều lþợng chiếu xä 400Gy 

vĆi tæn xuçt thçp 0,02. Méu giống NN1 chî xuçt 

hiện ć liều lþợng chiếu xä 200Gy và 300Gy vĆi 

tæn xuçt 0,08.  

Chiều dài bông phý thuộc vào bân chçt 

giống lúa, ânh hþćng đến số hät/bông (Kumar & 

cs., 2015). Kết quâ ć bâng 4 cho thçy tæn suçt 

xuçt hiện tëng chiều dài bông ć các méu giống 

lúa đều thçp, thçp nhçt täi méu giống lúa Khèu 

Mang, chî xuçt hiện ć liều lþợng chiếu xä 200Gy 

và 300Gy læn lþợt là 0,02 và 0,04. Hai méu 

giống NN1 và NN3 cüng cò tæn suçt đột biến 

tëng chiều dài bông thçp læn lþợt là 0,02-0,12 

và 0,02-0,1. 

Kết quâ ć bâng 4 cho thçy tæn suçt xuçt 

hiện tëng chiều dài hät ć các méu giống lúa đều 

thçp, thçp nhçt täi méu giống lúa Khèu Mang 

tëng chiều dài hät chî xuçt hiện ć liều lþợng 

chiếu xä 300Gy và 400Gy læn lþợt là 0,02 và 

0,04. Hai méu giống NN1, NN3 cüng cò tæn suçt 

đột biến tëng chiều dài hät thçp læn lþợt là 

0,04-0,1 và 0,06-0,1. 

Tÿ kết quâ đánh giá hiệu Āng chiếu tia 

gamma Co60 lên các méu giống lúa ć thế hệ M2 

cho thçy: Khi xā lý chiếu xä tia gamma Co60 

liều lþợng 200Gy, 300Gy và 400Gy lên các méu 

giống lúa ć träng thái méu khô đều mang läi 

hiệu Āng đột biến cao. Tính träng về thąi gian 

sinh trþćng ngín ngày, chiều cao cây xuçt hiện 

vĆi tæn suçt đột biến cao. Đột biến hình thái ć 

quæn thể hai méu giống nhêp nội NN1, NN3 có 

tæn suçt xuçt hiện cao. Ở liều lþợng chiếu xä 

200Gy, 300Gy xuçt hiện nhiều biến dð hình 

thái có lợi phù hợp vĆi mýc tiêu nghiên cĀu. 

Kết quâ đánh giá quæn thể đột biến ć thế hệ M2 

vĆi să xuçt hiện biến dð lĆn täo thuên lợi cho 

việc chọn lọc ć quæn thể M3 cûa các méu giống 

NN1 và NN3. 

3.3. Kết quả đánh giá các biến dị đã được 

chọn lọc khi chiếu xạ tia gamma Co60 lên 

các mẫu giống lúa ở thế hệ M3 

Khi xā lý đột biến méu giống NN1, NN3 

vĆi liều lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy ć thế hệ 

M3 đều thu đþợc các cá thể có thąi gian sinh 

trþćng ngín; đối vĆi méu giống NN1 tÿ  

120-140 ngày (méu giống gốc là 147 ngày); đối 

vĆi méu giống NN3 tÿ 125-142 ngày (méu 

giống gốc là 125 ngày).  

Chiều cao cây cûa các dòng ć các liều lþợng 

xā lý đều thçp hĄn so vĆi méu giống gốc. Chiều 

cao cây cûa các dòng ć các liều lþợng biến động 

tÿ 94,0-107,5cm, so vĆi méu giống gốc NN1 

(116,5cm); biến động tÿ 95,5-137,5cm, so vĆi 

méu giống gốc NN3 (158,5cm). Ở liều lþợng 

chiếu xä 200Gy, chiều cao cây cûa dòng NN1-5 

thçp nhçt biến động tÿ 92-96cm và dòng  

NN3-284 đät tÿ 93-98cm. Kết quâ phù hợp vĆi 

nghiên cĀu cûa Rachmawati & cs. (2019) khi sā 

dýng phþĄng pháp xā lý phóng xä để câi tiến 

chiều cao cây giống lúa Mentik Susu. Liều lþợng 

chiếu xä tối þu để thu đþợc các biến dð ć thế hệ 

M3 là 200Gy. Kết quâ, dñng đþợc câi tiến có 

chiều cao cây 92,1cm, thąi gian sinh trþćng 88 

ngày. Sobrizal (2020) sā dýng đột biến phóng xä 

vĆi liều lþợng 200Gy đã thu đþợc dòng có thąi 

gian sinh trþćng ngín hĄn đáng kể so vĆi méu 

giống gốc. Boceng & cs. (2016) khi sā dýng 

phþĄng pháp đột biến phóng xä để câi täo giống 

lúa đða phþĄng vĆi hai liều lþợng 200, 300Gy 

täo ra giống mĆi có thąi gian sinh trþćng ngín 

ngày và chiều cao cây thçp hĄn giống gốc.  

Các dòng lúa nguồn gốc tÿ xā lý đột biến 

méu giống lúa NN3 có số bông/khóm ć tçt câ các 

liều lþợng chiếu xä đều cao hĄn méu giống gốc, 

biến động tÿ 4,9-6,3 bông (giống gốc là 4,5 

bông). Đối vĆi các dòng nguồn gốc tÿ méu giống 

NN1 ć liều lþợng 200Gy có số bông/khóm 7,2 

bông, cao hĄn so vĆi méu giống gốc (6,6 bông).  
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Bảng 5. Phạm vi biến động các dạng đột biến về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây,  

số bông/khóm, số hạt/bông, chiều dài bông, chiều dài hạt ở thế hệ M3  

của các mẫu giống lúa trong vụ Xuân năm 2018 

TTên 
mẫu 
giống 

Liều 
lượng 
(Gy) 

Tên  
dòng 

Phạm vi biến động 

Thời gian 
sinh trưởng (ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số bông/khóm 
(bông) 

Số hạt/bông 
(hạt) 

Chiều dài bông 
(cm) 

Chiều dài 
hạt (mm) 

NN1 0Gy NN1 147 116-117 6,5-6,7 169-170 28,8-29,0 7,2-7,4 

200
Gy 

NN1-5 120-125 92-96 6,8-7,6 145-165 27,3-28,7 7,2-8,4 

NN1-6 125-130 95-100 6,0-7,2 162-170 28,3-29,3 6,7-7,2 

NN1-36 130-135 103-107 5,1-5,9 155-162 21,7-23,5 6,8-7,6 

NN1-68 136-140 100-108 4,6-5,6 148-158 21,3-25,5 6,6-7,1 

300
Gy 

NN1-56 135-140 98-103 4,0-5,2 153-163 27,1-29,5 7,0-7,4 

NN1-62 124-128 100-105 5,8-7,0 166-174 27,0-29,8 6,5-7,1 

NN1-68 135-140 105-110 4,7-5,7 152-163 24,9-25,7 6,4-6,8 

400
Gy 

NN1-78 138-143 108-115 4,8-6,0 163-172 25,3-26,3 7,0-7,5 

NN1-83 140-145 107-113 4,2-5,2 154-165 25,0-29,4 6,5-6,9 

NN3 0Gy NN3 125 158-159 4,4-4,6 185-187 32,3-32,5 7,4-7,6 

200
Gy 

NN3-223 130-135 96-100 5,5-6,7 187-201 30,5-32,7 6,8-7,6 

NN3-284 135-140 93-98 5,0-6,2 198-210 29,6-31,6 6,7-7,3 

NN3-287 130-135 103-108 4,5-5,9 201-215 29,5-31,8 7,1-7,5 

NN3-294 125-130 105-109 5,8-6,8 156-169 27,3-30,1 6,6-7,4 

300
Gy 

NN3-318 132-137 103-107 4,0-5,8 157-171 27,8-29,2 6,8-7,6 

NN3-362 137-142 105-111 5,0-6,2 162-190 29,1-32,7 6,5-7,9 

NN3-368 136-140 135-140 4,9-5,7 155-162 26,3-27,9 7,1-7,9 

400
Gy 

NN3-395 140-144 110-115 4,7-5,5 169-192 29,8-33,6 7,6-8,4 

NN3-397 138-143 140-145 4,5-5,7 157-165 33,2-35,8 8,2-8,6 

  

Số hät/bông cûa các dòng lúa ć các liều 

lþợng chiếu xä có să biến động lĆn. Các dòng lúa 

nguồn gốc tÿ xā lý đột biến méu giống lúa NN1 

có số hät/bông trung bình lĆn nhçt ć liều lþợng 

300Gy đät 170,0 hät/bông (giống gốc 169,5 hät). 

Các dòng lúa nguồn gốc tÿ xā lý đột biến méu 

giống lúa NN3 có số hät/bông trung bình lĆn 

nhçt ć liều lþợng 200Gy đät 208,0 hät/bông 

(giống gốc 186,0 hät). 

Chiều dài bông cûa hæu hết các dòng ć các 

liều lþợng xā lý tþĄng đþĄng hoặc ngín hĄn so 

vĆi méu giống gốc. Riêng các dòng nguồn gốc tÿ 

méu giống NN3 ć liều lþợng 400Gy có chiều dài 

bông trung bình đät 34,5cm, dài hĄn chiều dài 

bông cûa méu giống gốc (32,4cm). Kết quâ phù 

hợp vĆi nghiên cĀu cûa Barrida & cs. (2013) khi 

xā lý đột biến phóng xä giống IR72 đã chọn đþợc 

các dñng lúa cò bông dài hĄn giống gốc. 

Chiều dài hät thóc cûa các dñng tþĄng 

đþĄng hoặc ngín hĄn so vĆi chiều dài hät thóc 

cûa các méu giống gốc. Kết quâ cho thçy khi 

chiếu xä tia gamma nguồn Co60 lên hai méu 

giống NN1 và NN3 ít có hiệu quâ trong việc 

tëng chiều dài hät thóc. 

Kết quâ đánh giá các biến dð đã đþợc chọn ć 

thế hệ M3 cho thçy ć liều lþợng chiếu xä 200Gy, 

300Gy hai méu giống NN1, NN3 thu đþợc nhiều 

đột biến có lợi nhþ thąi gian sinh trþćng ngín 

ngày, thçp cây. Các tính träng còn läi có biến 

động không lĆn so vĆi méu giống gốc. 

4. KẾT LUẬN 

Hiệu Āng chiếu xä tia gamma Co60 lên hät 

khô cûa 01 méu giống lúa đða phþĄng (Khèu 

mang) và 02 méu giống lúa nhêp nội (NN1, 



Hiệu ứng chiếu xạ tia gamma Co
60
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NN3) biểu hiện rçt khác nhau ć các méu giống, 

các liều lþợng và thế hệ khác nhau. Ở thế hệ 

M1, tî lệ nây mæm và tî lệ sống sót cûa các méu 

giống lúa đều giâm khi tëng liều lþợng chiếu 

xä ć câ giai đoän mä, giai đoän đẻ nhánh và 

giai đoän trỗ đến chín. MĀc độ giâm tÿ  

4,7-8,0% so vĆi méu giống không xā lý. tî lệ lép 

cûa các méu giống lúa đều tëng khi tëng liều 

lþợng chiếu xä tÿ 18,2-56,2% so vĆi méu giống 

không xā lý. Ở thế hệ M2, các tính träng nhþ 

thąi gian sinh trþćng ngín, thçp cåy, lá đñng 

đĀng có tæn suçt xuçt hiện đột biến cao ć liều 

lþợng chiếu xä 200Gy, 300Gy đối vĆi méu giống 

nhêp nội NN1. Đột biến thçp cåy, đẻ nhánh 

tốt, số bông/khòm cao, lá đñng đĀng xuçt hiện 

vĆi tæn suçt cao khi chiều xä méu giống nhêp 

nội NN3 vĆi liều lþợng 200Gy và 300Gy. Đột 

biến hæu nhþ không xuçt hiện hoặc vĆi tæn 

suçt rçt thçp khi chiếu xä méu giống đða 

phþĄng Khèu Mang. Ở thế hệ M3 thu đþợc 

nhiều cá thể câi tiến có thąi gian sinh trþćng 

ngín, thçp cåy, đẻ nhánh khá tÿ việc chiếu xä 

tia gamma vĆi liều lþợng 200Gy và 300Gy trên 

hai méu giống lúa nhêp nội NN1 và NN3.  
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